
PHỤ LỤC: BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

1
Thuốc thử xét
nghiệm định lượng
Ferritin

XSYS0101
R1: 2 × 14.5 ml
(Buffer), R2: 2
× 7.7 ml (Latex)

Erba Lachema
S.R.O

Karásek
2219/1d, 621 00
Brno, Czech
Republic

CZECH
REPUBLICFRTN

2 Chất hiệu chuẩn
xét nghiệm Ferritin XSYS0104 1 x 1ml Erba Lachema

S.R.O

Karásek
2219/1d, 621 00
Brno, Czech
Republic

CZECH
REPUBLICFRTN CAL

3
Chất kiểm soát xét
nghiệm Ferritin
mức cao

BLT20041 1 x 1ml Erba Lachema
S.R.O

Karásek
2219/1d, 621 00
Brno, Czech
Republic

CZECH
REPUBLICFRTN CON H

4
Chất kiểm soát xét
nghiệm Ferritin
mức thấp

BLT20042 1 x 1ml Erba Lachema
S.R.O

Karásek
2219/1d, 621 00
Brno, Czech
Republic

CZECH
REPUBLICFRTN CON L


